144. Giấy lọc khí

GIẤY LỌC KHÍ là loại giấy có độ bền cơ lý và độ xốp cao, bề mặt và bên trong giấy có nhiều lỗ nhỏ với các kích thước khác nhau, đảm bảo không khí có thể lưu thoát qua dễ dàng, các hạt bụi bị giữ lại trên bề mặt và trong các cấu trúc xốp của giấy.


Tuỳ từng loại, giấy lọc khí được ứng dụng cho nhiều mục đích khác nhau như: giấy lọc dùng để chế tạo các bầu lọc không khí cho động cơ ô tô, máy kéo, màng lọc trong các máy lọc không khí, máy điều hòa không khí, túi lọc cho máy hút bụi, v.v.


Giấy lọc khí là loại giấy có tính năng đặc biệt nên công nghệ sản xuất và thiết bị có những đặc thù riêng. Về nguyên liệu sản xuất, xơ sợi chủ yếu là bột giấy xơ sợi dài đã được biến tính, sợi thuỷ tinh, xơ sợi tổng hợp và một số hoá chất phụ gia chuyên dụng nhằm tăng độ bền và độ xốp. 

Quá trình sản xuất giấy lọc khí: tuỳ theo từng loại giấy, các loại xơ sợi được chuẩn bị (đánh tới hoặc nghiền tới kích thước và độ nghiền xác định) và được phối trộn với nhau theo tỷ lệ nhất định. Hỗn hợp bột được chuyển vào thiết bị làm sạch nhằm loại bỏ các tạp chất. Sau đó bột giấy được đưa sang thiết bị khuấy trộn bằng khí để xơ sợi phân tán đồng đều, tại đây hoá chất và phụ gia cũng được bổ sung (hoá chất bền khô, bền ướt, chống thấm, phẩm màu, v.v.). Sau đó, bột giấy được đưa qua hòm phun bột với nồng độ bột lên lưới rất thấp (từ 0,001% đến 0,01%). Quá trình xeo giấy thường sử dụng máy xeo lưới nghiêng. Bộ phận hình thành giấy thường sử dụng hệ thống lưới nghiêng kết hợp với hút chân không (hai mặt) nhằm tạo cho băng giấy qua phần hình thành có độ thấu khí cao (giấy xốp). Băng giấy tiếp tục được chuyển qua hệ thống hút chân không vào lô sấy chuyên dụng (bề mặt lô được đục lỗ, khí nóng cấp từ phía trên, hơi thứ qua bề mặt giấy được hút vào trục lô sấy ngưng tụ và đưa ra ngoài, với kiểu sấy này sẽ tạo cho giấy có độ xốp cao. Tiếp đó giấy qua các lô sấy dạng truyền thống (bề mặt lô sấy nhẵn bằng thép, gia nhiệt gián tiếp bằng hơi hoặc khí nóng) để sấy khô giấy, giấy có thể được tráng nhẹ bề mặt (nếu cần) và qua hệ thống sấy khí nóng. Cuối cùng băng giấy được dẫn qua cụm lô sấy truyền thống để sấy tới khô trước khi vào cuộn.


Giấy lọc khí có rất nhiều loại, tuỳ thuộc vào mục đích sử dụng mà có các tiêu chuẩn kỹ thuật khác nhau và tuỳ thuộc vào tiêu chuẩn của mỗi quốc gia. Ví dụ theo tiêu chuẩn GOST 20358-78 (Air filtering paper – Specifications), giấy dùng trong các bầu lọc khí của động cơ diezen, loại ký hiệu BFV-145P: định lượng 150(10g/m2; độ dày 0,50(0,05mm; độ bền kéo trung bình hai chiều dọc và ngang không nhỏ hơn 4,4 Mpa; độ cản dòng khí 6,9Pa; độ kín 1450(150Pa, v.v.


Hiện tại ở Việt Nam, các loại giấy lọc khí đều phải nhập khẩu, chưa có nhà máy nào nghiên cứu, đầu tư sản xuất mặt hàng này.
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